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(54) PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN PHẢN HỒI, THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG VÀ THIẾT 
BỊ MẠNG



(21) 1-2021-07178 

(57) Sáng chế này đề xuất phương pháp điều khiển phản hồi, thiết bị người dùng 
(User Equipment, UE) và thiết bị mạng. Cụ thể, phương pháp điều khiển phản hồi 
bao gồm: nhận, bởi UE, thông tin điều khiển đường xuống (Downlink Control 
Information, DCI) thứ nhất từ thiết bị mạng, trong đó DCI thứ nhất bao gồm 
trường thứ nhất và trường thứ nhất được sử dụng để chỉ dẫn liệu thông tin xác 
nhận yêu cầu lặp lại tự động lai (Hybrid Automatic Repeat Request 
Acknowledgement, HARQ-ACK) cho ít nhất một nhóm kênh chia sẻ đường 
xuống vật lý (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) có được mang trên 
kênh điều khiển đường lên thứ nhất để truyền hay không. Kênh điều khiển đường 
lên thứ nhất được chỉ dẫn bởi DCI thứ nhất, trường thứ nhất sử dụng M bit, M là 
số nguyên dương nhỏ hơn P và P là số nhóm PDSCH tối đa áp dụng cho UE. 
Phương pháp này được áp dụng cụ thể cho tình huống UE gửi thông tin phản hồi 
đến thiết bị mạng. 

Thiết bị mạng UE

S202. DCI thứ nhất

S201. Tạo ra DCI thứ nhất
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